	
	
	Biểu số 4
	

	
	
	
	

	BÁO CÁO XẾP LOẠI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ

	(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	

	Tên doanh nghiệp:
	
	
	

	Ngành nghề kinh doanh:
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Tỷ lệ %
	Doanh nghiệp
	Thẩm định

	Chỉ tiêu
	trên tổng
	tự xếp loại
	của cơ quan

	 
	doanh thu
	 
	cấp trên

	Doanh nghiệp thành viên (*)
	 
	 
	 

	Doanh nghiệp thành viên
	 
	 
	 

	Doanh nghiệp thành viên
	 
	 
	 

	 ….
	 
	 
	 

	Tổng doanh thu toàn Tổng công ty (tr. đồng)
	 
	 
	 

	Tổng lợi nhuận toàn Tổng công ty (tr. đồng) (**)
	 
	 
	 

	Xếp loại Tổng công ty:
	      Năm nay
	 
	 

	 
	Năm trước
	 

	
	
	
	

	Xác nhận cơ quan cấp trên
	Người lập biểu
	Giám đốc doanh nghiệp

	        (Ký, đóng dấu)
	
	        (Ký, đóng dấu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	(*) Doanh nghiệp thành viên gồm các công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên hạch toán 

	độc lập, công ty mẹ hoặc Văn phòng Tổng công ty, công ty cổ phần hoặc vốn góp chi phối 
	

	của Tổng công ty (báo cáo gửi kèm Biểu số 2, Biểu số 3 của các doanh nghiệp thành viên)
	

	(**) Lợi nhuận đã bù trừ lãi, lỗ giữa các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty
	


